CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

Tên học phần: PHẦN MỀM CHẨN ĐOÁN KỸ THUẬT Ô TÔ
Mã học phần: DLUC110
Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ;  (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành 60, Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN:
- Vị trí: được bố trí giảng dạy sau khi học xong học phần hệ thống điện và điện tử ôtô
- Tính chất: Là môn kỹ thuật cơ sở bắt buộc.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
· Kiến thức:
+ Hiểu được các bước sử dụng phần mềm chẩn đoán kỹ thuật ôtô ELECTUDE
+ Trình bày được nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại và cấu tạo của các hệ thống động cơ, gầm, điện ôtô
+ Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp kiểm tra, chẩn đoán các sai hỏng của các hệ thống động cơ, gầm, điện ôtô
+ Trình bày được quy trình chẩn đoán ô tô.
· Kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo phần mềm chẩn đoán kỹ thuật ôtô ELECTUDE
+ Trả lời được các câu hỏi trên phần mềm chẩn đoán kỹ thuật ôtô ELECTUDE
+ Kiểm tra và chẩn đoán được các sai hỏng bộ phận và hệ thống của ô tô.
+ Sử dụng đúng phương pháp và dụng cụ kiểm tra, chẩn đoán.
· Về thái độ:
+ Chấp hành qui định về kỹ thuật, an toàn trong kiểm tra chẩn đoán.
+ Cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận/ Bài tập
	Kiểm tra


	1
	Giới thiệu về phần mềm Electude
	2
	2
	0
	0

	2
	Hướng dẫn sử dụng phần mền Electude
	4
	2
	2
	0

	3
	Sử dụng phần mền Electude học môdun: Hệ thống cơ khí của động cơ
	12
	4
	8
	0

	4
	Sử dụng phần mền Electude học môdun: Hệ thống bôi trơn và Hệ thống làm mát
	11
	3
	8
	

	5
	Sử dụng phần mền Electude học môdun: Hệ thống truyền lực sử dụng hộp số thường 
	11
	3
	8
	0

	6
	Sử dụng phần mền Electude học môdun: Hệ thống truyền lực sử dụng hộp số tự động
	12
	4
	7
	1

	7
	Sử dụng phần mền Electude học môdun: Hệ thống phanh
	12
	3
	9
	

	8
	Sử dụng phần mền Electude học môdun: Hệ thống treo và hệ thống lái
	12
	3
	9
	0

	9
	Sử dụng phần mền Electude học môdun: Hệ thống điện
	14
	4
	9
	1

	
	Tổng
	90
	28
	60
	2


2. Nội dung chi tiết:
1. GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM ELECTUDE     Thời gian: Lý thuyết: 2 giờ 
1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN PHẦN MỀM ELECTUDE
1.1 Hệ thống quản lý học tập Electude là gì
1.2 Quá trình học tập của hệ thống Electude
2. Giới thiệu chi tiết các khóa học và mô-đun
2.1 Mô-dun
2.2 Các bài học và mục tiêu 
2.3 Khóa học
2.  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀN ELECTUDE 
Thời gian: Lý thuyết 2 giờ     Thực hành: 2 giờ
1. HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
1.1 Vào trang web Electude
1.2 Đăng nhập tài khoản sinh viên
2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ELECTUDE
2.1 Thay đổi ngôn ngữ sử dụng
2.2 Hướng dẫn học các bài mà giáo viên giao
2.3 Hướng dẫn tiếp tục học và thực hành các mô-dun nếu SV chưa kịp hoàn thành
2.4 Hướng dẫn xem lại các mô-dun đã học và hoàn thành trước đó
2.5 Hướng dẫn học các bài học mô phỏng trong Electude
3. SỬ DỤNG PHẦN MỀN ELECTUDE HỌC MÔDUN HỆ THỐNG CƠ KHÍ CỦA ĐỘNG CƠ
Thời gian: Lý thuyết 4 giờ     Thực hành: 8 giờ
1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1 Các kiểu loại khối động cơ
1.2 Tỷ số nén
1.3 Tỷ số nén – basics
1.4 Các thành phần cơ khí của động cơ
1.5 Nguyên lý làm việc của động cơ 4 thì nhiều xilanh.
1.6 Động cơ diesel
2. KIỂM TRA CÁC CHI TIẾT ĐỘNG CƠ
2.1 Bài kiểm tra bánh đà
2.2 Bài kiểm tra động cơ diesel
2.3 Bài kiểm tra dung tích xi-lanh
2.4 Bài kiểm tra loại thân động cơ
2.5 Bài kiểm tra pit-tông động cơ
2.6 Bài kiểm tra tỉ số nén
2.7 Bài kiểm tra tốc độ piston
3. NẮP MÁY VÀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ
3.1 Bài kiểm tra sự hoạt động của XupaP
3.2 Bài kiểm tra trục cam
3.3 Dây đai răng
3.4 Điều chỉnh trục cam
3.5 Hệ thống cân chỉnh
3.6 Hoạt động của xupap
3.7 Kiểm tra dây đai hình xoắn
3.8 Kiểm tra nắp máy
3.9 Kiểm tra trục cam
3.10 Kiểm tra Xupap
3.11 Nắp máy
3.12 Trục cam
3.13 Xu- pap

4. SỬ DỤNG PHẦN MỀN ELECTUDE HỌC MÔDUN HỆ THỐNG BÔI TRƠN VÀ HỆ THỐNG LÀM MÁT
Thời gian: Lý thuyết 3 giờ     Thực hành: 8 giờ
1. CẤU TẠO HỆ THỐNG BÔI TRƠN VÀ LÀM MÁT
1.1 Bình giãn nở
1.2 Bơm cao áp
1.3 Bơm dầu
1.4 Bơm nước làm mát
1.5 Bộ sinh hàn
1.6 Bộ tản Nhiệt
1.7 Cảm biến áp suất dầu
1.8 Cảm biến chất lượng dầu
1.9 Cảm biến mức dầu
1.10 Cảm biến rò rĩ sự cháy
1.11 Cân bằng nhiệt
2. KIỂM TRA CÁC CHI TIẾT TRONG HÊ THỐNG
2.1 Kiểm soát hệ thống làm mát
2.2 kiểm tra dây đai hình xoắn
2.3 Kiểm tra mức dầu
2.4 Kiểm tra về bộ điều chỉnh nhiệt độ
2.5 Kiểm tra về bơm cao áp	
2.6 Kiểm tra về Bộ tản nhiệt
3. CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CỦA HÊ THỐNG BÔI TRƠN VÀ LÁM MÁT
3.1 Các câu hỏi về Hệ thống bôi trơn Cacte khô
3.2 Câu hỏi cho Bình giãn nỡ
3.3 Câu hỏi dầu động cơ Mỹ
3.4 Câu hỏi phần hệ thống bôi trơn: Van xả áp suất
3.5 Câu hỏi về Bộ điều chỉnh nhiệt điện tử
3.6 Câu hỏi về bộ lọc dầu
3.7 Câu hỏi về bơm chất làm mát cơ khí
3.8 Câu hỏi về bơm dầu
3.9 Câu hỏi về bộ sinh hàn
3.10 Câu hỏi về cách kiểm tra mức dầu.	2
3.11 Câu hỏi về các kiểu bôi trơn	2
3.12 Câu hỏi về các loại dầu bôi trơn	2
3.13 Câu hỏi về cảm biến chất lượng dầu
3.14 Câu hỏi về Cảm biến mức dầu
3.15 Câu hỏi về cân bằng nhiệt độ
3.16 Câu hỏi về hệ thống bôi trơn
3.17 Câu hỏi về kiểm tra hệ thống làm mát
3.18 Câu hỏi về làm mát
3.19 Câu hỏi về nắp áp suất.
3.20 Câu hỏi về phần dầu bôi trơn: tính chất dầu.
3.21 Câu hỏi về quạt
3.22 Câu hỏi về thay dầu
3.23 Câu hỏi về vòng đệm dầu hệ thống bôi trơn.
5 SỬ DỤNG PHẦN MỀN ELECTUDE HỌC MÔDUN HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC SỬ DỤNG HỘP SỐ THƯỜNG
Thời gian: Lý thuyết 3 giờ     Thực hành: 8 giờ
1. CẤU TẠO HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC SỬ DỤNG HỘP SỐ THƯỜNG
1.1 Bánh đà
1.2 Cụm ly hợp
1.3 Đĩa ly hợp	
1.4 Ly hợp đơn khô
1.5 Ổ đỡ chặn	
1.6 Bộ đồng tốc
1.7 Hộp số cơ khí (tay)
1.8 Khớp nối đồng tốc
1.9 Bộ vi sai
2. KIỂM TRA SỬA CHỮA VÀ CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
2.1 Bài kiểm tra bánh đà
2.2 Câu hỏi bảo trì các đĩa ly hợp
2.3 Câu hỏi đĩa ly hợp
2.4 Câu hỏi về hoạt động của ly hợp.
2.5 Câu hỏi về lắp đặt bộ ly hợp
2.6 Câu hỏi về ly hợp đĩa khô đơn
2.7 Câu hỏi về ổ đỡ chặn
2.8 Các câu hỏi về hoạt động của hộp số
2.9 Các câu hỏi về trục hộp số
2.10 Các trục trong hộp số
2.11 Câu hỏi về bộ đồng tốc
2.12 Câu hỏi về hộp số cơ khí
6 SỬ DỤNG PHẦN MỀN ELECTUDE HỌC MÔDUN: HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC SỬ DỤNG HỘP SỐ TỰ ĐỘNG		
Thời gian: Lý thuyết 4 giờ       Thực hành: 7 giờ         Kiểm tra: 1 giờ
1. CẤU TẠO HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
1.1 Bánh răng hành tinh đơn.
1.2 Bộ biến mô thủy lực
1.3 Các bộ bánh răng hành tinh
1.4 Các hình thức truyền động
1.5 Các tỷ số truyền động trong hộp số tự động
2. KIỂM TR CÁC CHI TIẾT TRONG HỘP SỐ TỰ ĐỘNG 
2.1 Bài kiểm tra hộp số tự động
2.2 Bài kiểm tra về tính toán ly hợp nhiều đĩa
3. CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
3.1 Câu hỏi cho bộ Bánh răng hành tinh
3.2 Câu hỏi cho Bộ bánh răng hành tinh đơn
3.3 Câu hỏi cho Bộ bánh răng hành tinh đơn
3.4 Câu hỏi cho Bộ ly hợp kép trong hộp số tự động
3.5 Câu hỏi cho Cặp bánh răng trong hộp số tự động
3.6 Câu hỏi cho phần Điều khiển hộp số tự động	
3.7 Câu hỏi về chuyển đổi mô-men.
3.8 Câu hỏi về Đai phanh
7 SỬ DỤNG PHẦN MỀN ELECTUDE HỌC MÔDUN: HỆ THỐNG PHANH			Thời gian: Lý thuyết 3 giờ     Thực hành: 9 giờ 
1. CẤU TẠO HỆ THỐNG PHANH
1.1 Hệ thống phanh: Giới thiệu
1.2 Trợ lực phanh
1.3 Xi-lanh phanh chính
1.4 Cảm biến mức dầu phanH
1.5 Dầu phanh
1.6 Phanh trống	
1.7 Trợ lực phanh
2. KIỂM TRA CÁC CHI TIẾT TRONG HỆ THỐNG PHANH
2.1 Chẩn đoán hệ thống cung cấp điện
2.2 Thự Kiểm tra về trợ lực phanh	
2.3 Kiểm tra về xylanh phanh cái.	
2.4 Kiểm tra cảm biến mức dung dịch dầu phanh
2.5 Kiểm tra Cơ cấu hạn chế áp lực phanh và Cơ cấu điều chỉnh áp lực phanh
2.6 Kiểm tra dầu phanh
2.7 Kiểm tra lực phanh thủy lực và lực bàn đạp phanh
2.8 Kiểm tra về ông phanh và dây phanh
2.9 Kiểm tra về trợ lực phanh
2.10 Kiểm tra về xylanh phanh cái.
8 SỬ DỤNG PHẦN MỀN ELECTUDE HỌC MÔDUN: HỆ THỐNG TREO VÀ HỆ THỐNG LÁI
Thời gian: Lý thuyết 3 giờ     Thực hành: 9 giờ
1. CẤU TẠO HỆ THỐNG TREO VÀ HỆ THỐNG LÁI
1.1 Hệ thống treo bán độc lập
1.2 Hệ thống treo bánh xe
1.3 Hệ thống treo độc lập
1.4 Hệ thống treo phụ thuộc
1.5 Lò xo
1.6 Hệ thống lái
1.7 Hệ thống lái gián tiếp
1.8 Hệ thống lái trực tiếp (thanh răng lái)
1.9 Sự khác biệt về chiều dài rô-tuyn và góc rô-tuyn
1.10 Trợ lực lái điện
1.11 Trợ lực lái thủy lực
2. KIỂM TRA HỆ THỐNG TREO VÀ HỆ THỐNG LÁI:
2.1 CHẨN ĐOÁN TÌNH Bài kiểm tra về bộ giảm chấn	
2.2 Bài kiểm tra về các đặc điểm của lò xo
2.3 Bài kiểm tra về hệ thống treo
2.4 Bài kiểm tra về hệ thống treo bán độc lập
2.5 Bài kiểm tra về hệ thống treo độc lập
2.6 Bài kiểm tra về hệ thống treo phụ thuộc
2.7 Bài kiểm tra về lò xo
2.8 Bài kiểm tra về thanh liên kết và thanh ổn định (hệ thống treo)
2.9 Bánh xe liên kết và ổn định	
9 SỬ DỤNG PHẦN MỀN ELECTUDE HỌC MÔDUN: HỆ THỐNG ĐIỆN	
Thời gian: Lý thuyết 4 giờ       Thực hành: 7 giờ         Kiểm tra: 1 giờ
1. CẤU TẠO HỆ THỐNG ĐIỆN 
1.1 Ắc quy axít chì đo đạc
1.2 Máy phát điện xoay chiều
1.3 Hệ thống chiếu sáng
2. KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐIỆN
2.1 Bài kiểm tra về động cơ điện
2.2 Bài kiểm tra về ắc-quy axit chì
2.3 Bài kiểm tra đèn báo rẽ
2.4 Bài kiểm tra đèn pha
2.5 Bài kiểm tra điều chỉnh độ cao đèn pha.
2.6 Bài kiểm tra hoạt động của túi khí
2.7 Bài kiểm tra thắt chặt đai an toàn
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN:
1.  Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
2.	Trang thiết bị, máy móc:
+ Máy tính hay điện thoại có kết nối mạng 
+ Phòng học thoáng mát đầy đủ trang thiết bị
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
+ Tài khoản phần mềm Electude
4.	Các điều kiện khác:
+ Thực hành tại cơ sở sửa chữa ô tô có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ sửa chữa, đo kiểm hiện đại.
V.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung: 	
- Về Kiến thức: Được đánh giá qua bài tập trắc nghiệm trên phần mềm đạt các yêu cầu sau: 
+ Hoàn thành đầy đủ các bài tập
+ Số câu trả lời đúng đạt yêu cầu
- Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp thao tác trên máy, qua quá trình thực hiện, qua chất lượng sản phẩm qua sự nhận xét, tự đánh giá của Học sinh, và của hội đồng giáo viên, đạt các yêu cầu sau: 
+ Chẩn đoán được hư hỏng của các hệ thống trên ôtô
+ Tháo lắp, kiểm tra và sửa chữa được các sai hỏng chi tiết, bộ phận hư hỏng trên ôtô
+ Sử dụng đúng các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh an toàn và hợp lý.
+ Qua quá trình thực hiện, áp dụng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đầy đủ đúng kỹ thuật.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Được đánh giá trong quá trình học tập qua nhận xét của giáo viên, tự đánh giá của Học sinh và tập thể giáo viên, đạt các yêu cầu sau: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa.
+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian. 
+ Qua sự quan sát trực tiếp trong quá trình học tập và sinh hoạt của Học sinh.
[bookmark: _GoBack]2. Phương pháp:
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong HỌC PHẦN về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN:
	1. Phạm vi áp dụng học phần: 
Học phần đào tạo chẩn đoán kỹ thuật ôtô được sử dụng để giảng dạy cho đào tạo trình độ Cao đẳng Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần đào tạo: 
- Mỗi bài học trong HỌC PHẦN sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng chuyên đề 
- Học sinh cần hoàn thành việc chẩn đoán hư hỏng một số pan trên ôtô sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: Kỹ năng chẩn đoán và sửa chữa các hư hỏng của phần động cơ, gầm, điện của ô tô đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
4. Tài liệu tham khảo:
Sách, giáo trình chính
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